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	DỰ THẢO


KẾ HOẠCH
BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN CÂY DƯỢC LIỆU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI ĐẾN NĂM 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

Căn cứ Luật bảo vệ và phát triển rừng năm 2004;

Căn cứ Luật Dược ngày 06 tháng 4 năm 2016;


Căn cứ Nghị định số 65/2017/NĐ-CP ngày 19/5/2017 của Chính phủ về chính sách đặc thù về giống, vốn và công nghệ trong phát triển nuôi, trồng, khai thác dược liệu;

Căn cứ Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn;  


Căn cứ Quyết định số 1976/QĐ-TTg ngày 30/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển dược liệu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030;


Căn cứ Quyết định số 179/QĐ-BYT ngày 20/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện quyết định số 1976/QĐ-TTg ngày 30 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển dược liệu đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 206/QĐ-BYT ngày 22/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế về ban hành danh mục cây dược liệu ưu tiên phát triển giai đoạn 2015-2020;
Căn cứ Nghị quyết số        -NQ/TU ngày     /…/2018 của Tỉnh ủy Gia Lai về bảo tồn và phát triển cây dược liệu trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; 
Căn cứ Quyết định số 766/QĐ-UBND ngày 14/10/2016 của UBND tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2016-2018.


Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch bảo tồn và phát triển cây dược liệu trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, với các nội dung cụ thể như sau:


I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích

- Phát triển cây dược liệu hàng hóa theo hướng ổn định, lâu dài với quy mô diện tích lớn, tập trung, chuyên canh trên cơ sở khai thác các lợi thế về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội và thị trường.


- Phát triển cây dược liệu gắn với bảo vệ, nâng cao hiệu quả diện tích hiện có, gắn với việc bảo tồn, phát triển các nguồn gen quý hiếm; phát huy ngành nghề truyền thống gắn với quảng bá và phát triển du lịch, lễ hội vùng, miền và góp phần cải thiện, nâng cao đời sống nhân dân.

- Phát triển phải gắn với việc bảo vệ tài nguyên, nâng cao vai trò quản lý nhà nước trong việc hỗ trợ đầu tư cho khoa học - công nghệ để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm từ khâu trồng, chăm sóc, thu hoạch và chế biến sản phẩm.


- Khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển cây dược liệu và đẩy mạnh tiêu thụ dược liệu và các sản phẩm từ dược liệu.


- Góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao giá trị kinh tế trên một đơn vị diện tích; tạo thêm việc làm và thu nhập cho người lao động, góp phần bảo vệ sức khỏe cho người sản xuất, người tiêu dùng và môi trường sinh thái. Từng bước đưa nghề trồng cây dược liệu trở thành một nghề có thế mạnh trong sản xuất nông nghiệp của tỉnh.


2. Yêu cầu
- Khoanh vùng bảo vệ các loại cây thuốc quý, hiếm, nằm trong danh mục cần bảo vệ, trong vùng rừng đặc dụng của Vườn quốc gia Kon Ka Kinh và khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng để bảo tồn nguồn gen và phục vụ công tác nghiên cứu khoa học.

- Xây dựng Vườn thuốc để tập trung bảo tồn, trồng mới nhiều loài cây thuốc được thu thập ở các địa phương khác nhau, phù hợp với điều kiện sinh thái địa phương, có giá trị kinh tế để phục vụ công tác nghiên cứu khoa học và phát triển dược liệu.


- Phát triển các chủng loại dược liệu hàng hóa, trong đó ưu tiên phát triển các chủng loại dược liệu có lợi thế cạnh tranh lớn nhờ phù hợp các tiểu vùng khí hậu, đặc biệt là các sản phẩm có thế mạnh của địa phương.


- Song song với trồng mới, trồng thử nghiệm, cần tiếp tục trồng bổ sung, cải tạo, trồng thay thế diện tích hiện có (diện tích cây dược liệu hàng năm, cây lâu năm đã thu hoạch) để duy trì ổn định diện tích, sản lượng. Đồng thời tăng cường đầu tư thâm canh tăng năng suất, đảm bảo chất lượng và nâng cao hiệu quả kinh tế cho người sản xuất.


- Phát triển cây dược liệu phải phù hợp với định hướng của quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các quy hoạch ngành, lĩnh vực liên quan, phù hợp với quy chế quản lý rừng;  tạo được các vùng trồng cây dược liệu để phát triển ổn định, lâu dài; tạo được sự liên kết chặt chẽ, ổn định theo chuỗi giá trị từ trồng, chăm sóc, thu hoạch gắn với chế biến, tiêu thụ đảm bảo phát triển cây dược liệu bền vững, hiệu quả.

II. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI KẾ HOẠCH


1. Điều kiện tự nhiên


1.1. Vị trí địa lý 
Tỉnh Gia Lai nằm ở phía Bắc vùng Tây Nguyên bao gồm có 17 huyện, thị xã, thành phố, có tọa độ địa lý:

- Từ 12058’20’’ đến 14036’30’’ vĩ độ Bắc; 

- Từ 107027’22’’ đến 108054’40’’ kinh độ Đông.


Địa giới hành chính:


- Phía Đông giáp: các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định và tỉnh Phú Yên;

- Phía Tây giáp: đường biên giới quốc gia với Vương quốc Campuchia;

- Phía Nam giáp: tỉnh Đăk Lăk;


- Phía Bắc giáp: tỉnh Kon Tum.

- Về diện tích: Theo số liệu kiểm kê đất đai năm 2015 của Sở Tài nguyên và Môi trường thì tổng diện tích tự nhiên toàn tỉnh là 1.551.098,63 ha. 


1.2. Địa hình địa thế 

1.2.1. Địa hình

Địa hình tỉnh Gia Lai bao gồm các kiểu địa hình chính sau: 

a. Địa hình núi (N):

Bao gồm núi cao (N1), núi trung bình (N2) và núi thấp (N3), độ cao tuyệt đối trung bình từ 700 đến 1.500 m, cao nhất là đỉnh Kon Ka Kinh cao 1.748 m, độ dốc bình quân từ 200 đến 250. Diện tích của kiểu địa hình này chiểm 58% diện tích tự nhiên toàn tỉnh. Kiểu địa hình đồi núi phân bố chủ yếu ở phía Đông Bắc và một phần phía Nam của tỉnh, bao gồm những dải núi liền hoặc cục bộ. Sông Ba và sông Ayun được xem là ranh giới chia cắt núi thành những miền khác nhau. Thể hiện rõ nhất về kiểu địa hình này như khu vực Đông Bắc có dãy Mang Yang và dãy An Khê, khu vực phía Nam có dãy Chư Đju.

b. Kiểu địa hình đồi (Đ):

 
Kiểu địa hình này có độ cao tuyệt đối từ 300 đến 700 m, phân bố rải rác ở các vị trí chân các dãy núi lớn, độ dốc phổ biến 100 - 150. Diện tích của kiểu địa hình này chiếm 5% diện tích tự nhiên toàn tỉnh.

c. Địa hình cao nguyên (C):

Tỉnh Gia Lai có 2 cao nguyên: Cao nguyên Pleiku và cao nguyên Kon Hà Nừng, chiếm gần 30% diện tích tự nhiên của tỉnh. Cao nguyên Pleiku nằm ở phía Tây Trường Sơn, là vùng chuyên canh rộng lớn về cao su và cà phê. Cao nguyên Kon Hà Nừng thuộc phía Đông Trường sơn, là vùng rừng nhiệt đới nguyên sinh, có nhiều động, thực vật rừng quý hiếm đối với trong nước và trên thế giới.

d. Địa hình thung lũng (T):

Có 2 thung lũng lớn là thung lũng An Khê và thung lũng Cheo Reo - Phú Túc, đều thuộc phía Đông của tỉnh. 

Nhìn chung, địa hình Gia Lai tương đối đa dạng với phong phú với nhiều kiểu địa hình khác nhau. Đặc biệt xen kẽ các kiểu địa hình là những hệ sông lớn với những vùng đất bằng, cao nguyên mầu mỡ, đây là điều kiện thuận lợi cho các ngành sản xuất nông, lâm nghiệp, phát triển cây công nghiệp, cây ăn quả thế mạnh có giá trị kinh tế cao,... 

1.2.2. Địa thế


Nhìn một cách tổng thể, địa hình của toàn tỉnh Gia Lai nổi bật lên là 3 dãy núi chính chạy theo hướng Bắc - Nam, theo thứ tự từ Đông sang Tây đó là dãy An Khê, dãy Mang Yang và dãy Chư Đju. Xen giữa các dãy này là những vùng đồng bằng thung lũng máng trũng ven sông suối và những vùng cao nguyên, sơn nguyên, bình nguyên mang đặc điểm riêng của vùng cao nguyên Trung phần. 3 dãy núi chính này đã tạo nên 2 lưu vực chính của 2 hệ thống sông lớn nhất trên địa bàn tỉnh, giữa dãy An Khê và dãy Mang Yang đã tạo nên con sông Ba, bắt nguồn từ đỉnh Kon Ka Kinh chạy dọc theo chân 2 dãy núi xuống phía Nam. Phía Tây dãy Mang Yang là sông A Yun, chạy tới thị xã Ayun Pa, nhập vào sông Ba và cùng chảy qua tỉnh Phú Yên và đổ ra biển Đông. Phía Tây Bắc dãy Chư Dju là lưu vực cho sông Sê San, chạy theo hướng Đông Bắc - Tây Nam, một phần là ranh giới tỉnh Gia Lai và Kon Tum, một phần là ranh giới quốc gia Việt Nam và Căm Pu Chia. Do đó địa thế của Gia Lai thấp dần từ Bắc xuống Nam và hơi nghiêng từ Đông sang Tây.

1.3. Khí hậu, thuỷ văn


1.3.1. Khí hậu


Khí hậu Gia Lai mang nét chung của khí hậu nhiệt đới gió mùa, có 2 mùa khô và mùa mưa trong năm do ảnh hưởng của độ cao và độ che chắn của dãy Trường Sơn.

- Nhiệt độ trung bình năm: 21 - 230C;

- Tổng tích ôn từ 7.700 - 7.8000C.

- Tổng lượng mưa trung bình năm: 2.200 - 2.700 mm nhưng phân bố không đồng đều cho các vùng địa lý, lượng mưa giảm dần từ phía Bắc xuống phía Nam tỉnh. Theo bản đồ lượng mưa do Trung tâm Khí tượng thuỷ văn Gia Lai cung cấp, có thể phân vùng lượng mưa trên toàn tỉnh thành 5 vùng như sau:

+ Vùng núi cao Kon Ka Kinh, bao gồm huyện K’Bang, lượng mưa trung bình năm từ 2.400 đến 2.800 mm.

+ Vùng cao nguyên Pleiku, bao gồm huyện Chư Păh, Đak Đoa, Ia Grai, Pleiku, Bắc huyện Mang Yang. Lượng mưa trung bình năm từ 2.200 đến 2.400 mm.

+ Vùng trũng An Khê, bao gồm thị xã An Khê, huyện Đăk Pơ, phía Đông huyện Kông Chro. Lượng mưa trung bình năm từ 2.000 đến 2.200 mm.

+ Vùng phía Nam và Tây Nam Pleiku, bao gồm huyện Đức Cơ, phía Bắc huyện Chư Prông, bắc huyện Chư Sê, phía Nam huyện Mang Yang, phía Tây huyện Kông Chro, Tây huyện Ia Pa. Lượng mưa trung bình năm từ 1.600 đến 2.000 mm.

+ Vùng thung lũng Ayun Pa, bao gồm phía Nam huyện Chư Prông, Chư Pưh, huyện Phú Thiện, thị xã Ayun Pa và phía Tây huyện Krông Pa. Lượng mưa trung bình năm từ 1.400 đến 1.600 mm.

- Lượng bốc hơi ngược lại với phân bố lượng mưa. Về mùa khô lượng bốc hơi cao hơn mùa mưa. Đây là nguyên nhân gây hạn, nhất là các huyện phía Nam và Tây Nam tỉnh, mực nước ngầm tụt sâu vào mùa kiệt.


1.3.2. Thuỷ văn

a. Nguồn nước mặt:

Với kiểu địa hình như đã mô tả ở trên, đã tạo nên hệ thống sông suối của Gia Lai rất đa dạng, mật độ sông suối bình quân khoảng 0,9 km/km2. Hệ thống sông suối trên địa bàn tỉnh gồm 2 hệ chính sau: 

- Hệ thống sông Ba: Bao gồm 2 nhánh sông chính, đó là sông Ba và sông A yun:

+ Sông Ba: Bắt nguồn từ đỉnh Kon Ka Kinh chạy dọc theo chân 2 dãy núi An Khê và Mang Yang xuống phía Nam, chảy vào tỉnh Phú Yên, nhập vào sông Đà Rằng và đổ ra biển Đông. 

+ Sông A yun: Cũng bắt đầu từ đỉnh Kon Ka Kinh, chạy dọc theo sườn Tây dãy Mang Yang theo hướng Nam, xuống tới thị xã Ayun Pa, nhập vào sông Ba tại đây.

Hệ thống sông Ba có khả năng cung cấp nước cho sản xuất và sinh hoạt trên một khu vực lớn, nhất là huyện Ayun Pa, Krông Pa, Kông Chro. Nhiều công trình thuỷ lợi và công trình cấp nước khai thác trên hệ thống sông này đã được xây dựng như công trình thuỷ lợi Ayun Hạ, thuỷ lợi Ea Mlah, thuỷ điện Ka Nat-An khê, thuỷ điện sông Ba Hạ; ngoài ra còn có  các hệ thống cấp nước cho sinh hoạt như nhà máy nước Ayun Pa, Krông Pa, Kông Chro.


- Hệ thống sông Sê san: Bắt nguồn từ tỉnh Kon Tum, chảy qua tỉnh Gia Lai tại ranh giới tỉnh Gia Lai và Kon Tum và tiếp tục chảy qua Căm Pu Chia đổ vào sông Mê Kông. Phần lưu vực của sông trên địa phận Gia Lai chính là sườn Tây của dãy núi Chư Dju. Trên đoạn sông này có rất nhiều các nhà máy thuỷ điện lớn như Ya Ly, Sê san 3, Sê san 3A và kế tiếp là thuỷ điện Sê san 4.

- Ngoài 2 hệ thống sông lớn trên, phía Tây Nam tỉnh còn có phụ lưu sông Serepok với những sông nhỏ chảy về sông chính thuộc tỉnh Đăk Lăk. Các sông nhỏ bao gồm các nhánh sông như Ia Drăng, Ia Lốp, Ia Mour lưu vực chiếm toàn bộ diện tích huyện Chư Prông và một phần phía Tây huyện Chư Sê. Những sông suối này đã tạo ra vùng bằng Ia Lâu, Ia Mour rộng lớn đang được khai thác cho hoạt động sản xuất nông nghiệp.

b. Nguồn nước ngầm


Nguồn nuớc ngầm là nguồn tài nguyên quý giá, nó phục vụ cho các hoạt động sản xuất chung và phục vụ đời sống con nguời, ngoài ra nó còn có nhiệm vụ điều tiết cho nguồn nước mặt. Bắt đầu từ nguồn nước mưa lớn, cùng với khả năng thẩm thấu và giữ nước ở một số thành tạo địa chất, tạo nên quĩ nước ngầm trên địa bàn tỉnh. Qua thực tế cho thấy, nguồn nước ngầm của Gia Lai đang có nguy cơ giảm xuống, đồng nghĩa với mực nước ngầm ở vị trí sâu hơn trong lòng đất, nguyên nhân chủ yếu ở đây là do diện tích rừng bị suy giảm. Vấn đề này gây rất nhiều khó khăn cho hoạt động sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trong vùng, đặc biệt là sản xuất nông, lâm nghiệp, vì đối tượng sản xuất hoàn toàn phụ thuộc vào nguồn nước tự nhiên, nhất là vào mùa khô nguồn nước ngầm có vai trò hết sức quan trọng. Để khắc phục vấn đề này, khôi phục, bảo vệ và phát triển rừng là công tác hết sức quan trọng trong thời gian tới, qua đó sẽ vừa góp phần giải quyết từng bước nhu cầu lâm sản xã hội và vừa nâng cao sự ổn định nguồn nước ngầm giữa hai mùa. 


Với hiện trạng hệ thống nước mặt và nguồn nước ngầm nêu trên, cần thiết phải bảo vệ và phát triển nhiều hơn nữa những diện tích rừng đầu nguồn để đáp ứng nhu cầu bảo vệ, đảm bảo cho nguồn nước, giảm thiểu tác hại biến đổi khí hậu đang diễn ra từng ngày trên địa bàn tỉnh, ảnh hưởng tới đời sống sinh hoạt, sản xuất của người dân cũng như phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp của tỉnh.


1.4. Đất đai

Theo kết quả điều tra của chương trình điều tra tổng hợp Tây Nguyên (thực hiện từ năm 1977 đến năm 1980), cho thấy đất Gia Lai có 25 loại đất và được chia thành 5 nhóm đất chính như sau:

- Nhóm đất đỏ (Ferrasols), ký hiệu là FR: Đối với tỉnh Gia Lai, nhóm đất này có thể chia ra thành 2 nhóm phụ đất nâu đỏ và đất đỏ vàng:

+ Đất nâu đỏ: Có diện tích 613.492 ha, chiếm tỷ lệ: 39,5% tổng diện tích tự nhiên của tỉnh. Đây là nhóm đất nhiều nhất tỉnh, tập trung chủ yếu ở cao nguyên Kon Hà Nừng và cao nguyên Plei Ku, bao gồm các huyện Đak Đoa, Chư Păh, Chư Sê, Plei Ku, và một phần các huyện K’Bang, Mang Yang, Đức Cơ, Ia Grai. Quỹ đất này là nguồn tài nguyên quý giá và độc đáo của tỉnh Gia Lai nói riêng, vùng Tây nguyên nói chung. Đất có tầng dầy, thành phần cơ giới từ thịt nhẹ đến thịt trung bình, nhiều dinh dưỡng, thích hợp với nhiều loài cây trồng, đặc biệt một số loài cây công nghiệp kén đất như: cao su, cà phê, hồ tiêu, và loài cây ăn quả. 

+ Đất đỏ vàng: Có diện tích 235.841 ha, chiếm tỷ lệ 15,2 % tổng diện tích tự nhiên của tỉnh. Đất này phân bố chủ yếu ở các huyện Kông Chro, Đăk Pơ và phía Tây huyện Ia Grai. Đất có tầng dầy từ trung bình đến dầy, phụ thuộc rất nhiều vào thảm thực vật che phủ và độ dốc. Thành phần cơ giới từ cát pha đến thịt trung bình.

- Nhóm đất xám (Acrisols), ký hiệu là X: Có diện tích: 364.638 ha, chiếm tỷ lệ: 23,5%. Nhóm đất này có diện tích lớn thứ 2, sau nhóm đất đỏ. Nhóm đất này tập trung chủ yếu ở phía Nam huyện K’Bang, kéo dài qua thị xã An Khê và huyện Đăk Pơ, xuống huyện Kông Chro. Ngoài ra còn phân bố rải rác ở các huyện Phú Thiện, thị xã Ayun Pa, Chư Prông,… Tầng đất chủ yếu là trung bình đến mỏng, thành phần cơ giới từ cát pha đến thịt trung bình.

- Nhóm đất phù sa (Fluvisols), ký hiệu là FL: Có diện tích 64.218 ha, chiếm tỷ lệ 4,1%. Trong nhóm đất này chủ yếu là đất phù sa ven sông suối, thành phần cơ giới từ cát pha đến thịt nhẹ, đất tầng dày, hơi chua. Đất này rất thích hợp với canh tác nông nghiệp.

- Nhóm đất đen dốc tụ (Luvisols), ký hiệu là R: Có diện tích 16.774 ha, chiếm tỷ lệ 1,2%. Nhóm đất này phân bố xung quanh các miệng núi lửa, vùng rìa các khối núi và thung lũng Bazan. Tầng mặt bị úng nước dẫn tới sự phân huỷ hoặc rửa trôi sét xuống tầng sâu hơn.

- Nhóm đất xói mòn trơ sỏi đá (Leptosols), ký hiệu là E: Có diện tích 164.751 ha, chiếm tỷ lệ 10,6%. Phân bố chủ yếu ở phía các huyện phía Nam tỉnh, vùng núi thấp và đồi gò rải rác ở các huyện. Thực bì chủ yếu là đất trống cây bụi, đất bị xói mòn mạnh, độ dầy tầng đất < 25 cm.

Còn lại là các loại đất khác, có diện tích 93.979 ha, chiếm 5,9% diện tích tự nhiên của tỉnh.

Nhìn chung, tỉnh Gia Lai có nguồn tài nguyên đất phong phú và đa dạng, phù hợp với nhiều loài cây lâm nghiệp bản địa, cây công nghiệp, cây ăn quả, cũng như phát triển các loại hình kinh doanh gỗ lớn, gỗ nhỏ. Đặc biệt là quỹ đất đỏ Bazan có diện tích trên 600.000 ha, rất thích hợp với cây công nghiệp dài ngày: Cao su, cà phê, tiêu, chè, … Để khai thác hiệu quả, phát huy tiềm năng này, cần thiết phải có chiến lược bảo vệ, duy trì nguồn nước, chống xói mòn, rửa trôi đât thông qua nâng cao độ che phủ của rừng tại các vùng đầu nguồn lưu vực sông, suối trên địa bàn tỉnh.


2. Đặc điểm kinh tế - xã hội


2.1. Dân số, dân tộc


2.1.1. Dân số


Năm 2017, dân số tỉnh Gia Lai là 1.437.400 người, trong đó:


- Phân theo giới tình: Nam 710.280 người, chiếm 59,41%, nữ 727.120 người, chiếm 50,59%;


- Phân theo khu vực: dân cư thành thị là 432.565 người chiếm 30,09%, dân cư nông thôn 1.004.835 người, chiếm 69,91% dân số của tỉnh. Mật độ dân số trung bình toàn tỉnh là 92,67 người/km2 , nhưng phân bố không đồng đều ở các huyện, nhất là thành phố Pleiku (898,04 người/km2), thấp nhất là huyện Kông Chro (34,32 người/km2). 


2.1.2. Dân tộc

Trên địa bàn tỉnh Gia Lai có nhiều dân tộc chung sống, trong đó người Kinh có 793.557 người, dân tộc Jarai có 423.780 người, dân tộc Banar có 174.706 người, còn lại các dân tộc khác (như Giẻ Triêng, Brâu, Rơ Mâm,…) có 45.356 người. 


2.2. Cơ cấu lao động 


Năm 2017, tổng số lao động (tính từ 15 tuổi trở lên) trên địa bàn toàn tỉnh là 870.742 người, trong đó:


- Phân theo giới tính: Lao động nam 408.692 người, chiếm 46,94%, lao động nữ 462.050 người, chiếm 53,06% số lao động của tỉnh;


- Phân theo khu vực: Lao động đang làm việc tại thành thị 253.429 người, chiếm tỷ lệ 29,10%, tại nông thôn 617.313, chiếm 70,90% sô lao động.


- Phân theo loại hình kinh tế: Lao động trong Nhà nước 59.226 người, chiến 6,85%, lao động khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 42 người, chiếm 0,01%, còn lại là lao động khu vực ngoài Nhà nước 805.266 người, chiếm 93,14% 


2.3 Thực trạng về kinh tế - xã hội của tỉnh


2.3.1. Về kinh tế

a. Về nông nghiệp:

Diện tích đất sản xuất nông nghiệp năm 2017 là 801.673 ha, chiếm 51,6% tổng diện tích tự nhiên của tỉnh. Diện tích bình quân đầu người đạt 0,56 ha, sản lượng lương thực (cây có hạt) bình quân đầu người đạt 373,9 kg/năm (đạt mức an toàn lương thực). Trong những năm qua, ngành đã có những bước chuyển biến tích cực, thúc đẩy tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong sản xuất nông nghiệp, áp dụng sản xuất công nghệ cao. Giá trị sản xuất sản xuất theo giá so sánh (năm 2010) đạt 7,01%. Kinh tế nông thôn, kinh tế trang trại đã phát triển theo hướng kết hợp nông nghiệp với phát triển ngành nghề phi nông nghiệp và dịch vụ, đồng thời thực hiện phương thức đa dạng hóa ngành nông nghiệp.

- Về cây lúa, lúa trồng hàng năm bao gồm lúa Đông Xuân được trồng tập trung ở các huyện Phú Thiện, thị xã Ayun Pa, thành phố Plei Ku, Mang Yang; lúa nước vụ mùa được trồng tập trung tại các huyện Ayun Pa, Chư Sê, Mang Yang, Ia Grai, thành phố Plei Ku, thị xã An Khê, Đắk Pơ và huyện Chư Prông. Ngoài ra còn có lúa rẫy được trồng rải rác khắp các khu vực đồi núi của tất cả các huyện, nhưng mấy năm trở lại đây, loại lúa này đang dần được thay thế bởi những loài cây công nghiệp, cây màu lương thực có giá trị cao hơn. 

- Cây màu lương thực, với những loài cây như ngô (bắp), sắn (mỳ), khoai lang, ... Có thể coi cây ngô là cây có vị trí quan trọng sau lúa trong sản xuất lương thực, với những loài ngô lai tạo cho năng suất cao.

- Cây thực phẩm, với những loài cây đậu các loại và rau các loại, hàng năm cung cấp sản phẩm cho nội tỉnh và những vùng lân cận ngoại tỉnh.

- Cây công nghiệp hàng năm, bao gồm các loài cây như: cây mía được trồng nhiều ở K’Bang, Đăk Pơ, Kông Chro, Ia Pa, Phú Thiện, An Khê, Phú Thiện, Krông Pa, Ayun Pa), cây thuốc lá được trồng nhiều ở huyện Krông Pa, huyện Ia Pa, Phú Thiện và Ayun Pa).

- Cây công nghiệp lâu năm, với những loại cây chủ yếu là cao su, cà phê, điều, chè, tiêu với tổng diện tích trồng chiếm khoảng trên 45% tổng diện tích gieo trồng, là loại cây trồng chiếm diện tích lớn nhất hiện nay của tỉnh Gia Lai và được coi là thế mạnh, là nguồn cung cấp hàng hoá nông sản hiện tại cũng như trong tương lai của tỉnh. Với quỹ đất Ba zan hiện có, cùng với giá cả sản phẩm loài cây này đã lên cao và dần ổn định, thì đây là một trong những thế mạnh của tỉnh trên con đường phát triển kinh tế.

- Ngoài ra còn một số loài cây ăn quả được trồng ở các vườn hộ gia đình, chủ yếu là các loại cây sầu riêng, bơ, mít... là cây được trồng phân tán theo hộ gia đình là chính. Nhìn chung tốc độ phát triển chậm chưa tương xứng với tiềm năng, cần có định hướng trồng một số cây ăn quả có giá trị kinh tế phù hợp với điều kiện sinh thái từng vùng của tỉnh.


b. Về chăn nuôi, thủy sản:

- Chăn nuôi: Trong những năm qua kết quả sản xuất ngành chăn nuôi đã đạt được một số thành tựu đáng kể. Tuy nhiên, chăn nuôi ở Gia Lai nhìn chung phát triển còn chậm, chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế của điều kiện tự nhiên, đất đai. Tận dụng dưới tán rừng, cánh đồng cỏ tự nhiên có thể chăn nuôi với số lượng đại đàn gia súc, bên cạnh đó còn có điều kiện phát triển những loài cỏ chuyên cho gia súc, cây lương thực phụ, cây họ đậu như ngô, khoai lang, sắn, đậu tương, lạc,... để làm thức ăn cho gia súc. Chăn nuôi ở một số nơi đã tập trung thành đàn trong trang trại, nhưng chủ yếu còn phát triển trong các hộ gia đình với quy mô nhỏ, ít có những vùng chăn nuôi tập trung với quy mô sản xuất hàng hoá lớn. Sơ bộ năm 2017, số lượng trâu có 15.043 con, bò có 386.926 con, lợn có 373.922 con, ngựa có 27 con dê có 64.035 con, đàn gia cầm có 2.675.170 con. Tuy nhiên trong năm thường xảy ra một số dịch bệnh làm ảnh hưởng tới ngành chăn nuôi như dịch cúm gia cầm, dịch lở mồm, long móng ở lợn và bò đã gây thiệt hại không nhỏ.


- Thủy sản: Diện tích nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh tập trung tại các hồ thủy điện, thủy lợi (như hồ Ayun Hạ, Hồ A và B thủy điện Vĩnh Sơn,…) với phương thức nuôi quảng canh và quảng canh cải tiến. Năm 2017 ước tính với diện tích 914,9 ha, thu được 5.797,8 tấn thủy sản. Tuy giá trị sản xuất không lớn so với trồng chọt và chăn nuôi nhưng đây là nguồn sinh kế cho rất nhiều hộ dân sinh sống ven hồ đập.


c. Về công nghiệp:


Tính từ năm 2013 đến 2017, giá trị sản xuất công nghiệp có chiều hướng tăng, năm 2017 tổng giá trị đạt 18.808.177 triệu đồng, cơ cấu như sau:


d. Về xây dựng:


Giá trị đầu tư xây dựng cũng tăng liên tục từ năm 2013 đến năm 2017. Tính năm 2017, giá trị đầu tư xây dựng đạt 18.952.056 triệu đồng, trong đó Trung ương là 586.756 triệu đồng, chiếm 3,1%, địa phương là 18.365.300 triệu đồng, chiểm 96,9%.


e. Về Thương mại - Dịch vụ:


Ngành thương mại và dịch vụ cũng đạt được giá trị tăng trưởng liên tục từ năm 2013 đạt giá trị 15.398.968 triệu đồng, đến năm 2017 đạt giá trị 23.848.517 triệu đồng. Trong đó khối Nhà nước đạt 1.265.220 triệu đồng, khối ngoài Nhà nước đạt 22.583.297 triệu đồng.


2.4. Thực trạng cơ sở hạ tầng


2.4.1. Giao thông:

Tỉnh Gia Lai có đường bộ và đường hàng không, không có đường thuỷ.


- Tuyến đường bộ bao gồm: quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên huyện, xã. 


+ Quốc lộ bao gồm có: Quốc lộ 19, chạy từ cảng Quy Nhơn (Bình Định), qua thành phố Plei Ku tới cửa khẩu Đức Cơ. Quốc lộ 14 (đường tây Trường Sơn) chạy từ phía tỉnh Kon Tum đến Gia Lai, qua thành phố Plei Ku, chạy sang Đăk Lăk, Đăk Nông, Bình Phước tới thành phố Hồ Chí Minh. Quốc lộ 25 chạy từ quốc lộ 14 (tại xã Ia Hlốp huyện Chư Sê) qua Ayun Pa, Krông Pa đến tỉnh Phú Yên, nối vào đường 1A. Các tuyến đường này có vị thế rất quan trọng trong phát triển kinh tế và an ninh quốc phòng nên có chất lượng đường rất tốt. 

+ Các tuyến tỉnh lộ đã được xây dựng và trải nhựa, nối tất cả các huyện trong tỉnh với nhau và với trung tâm tỉnh. Chất lượng đường tốt, hoạt động quanh năm.

+ Các tuyến đường liên xã: 100% các xã trong tỉnh đã có đường giao thông ô tô đến tận UBND xã. Chất lượng đường hầu hết được rải bê tông nhựa hoặc bê tông xi măng. 

- Đường hàng không: Có sân bay Plei Ku, hàng ngày có chuyến bay thẳng, đó là: từ Plei Ku - thành phố Hồ Chí Minh, và từ Plei Ku - Đà nẵng, Plei Ku - Hà Nội và chiều ngược lại. Với đường hàng không này đã phần nào đáp ứng được nhu cầu đi lại của khách hàng đang hoạt động làm ăn kinh doanh ở Gia Lai và một bộ phận không nhỏ khách du lịch đến với Gia Lai, kết nối Gia Lai với những vùng trọng điểm kinh tế, chính trị của cả nước.


2.4.2. Thủy lợi:

Trên cơ sở điều kiện tự nhiên đa dạng sẵn có, hệ thống thuỷ lợi, thuỷ điện không ngừng được khai thác phục vụ sản xuất. Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và PTNT, Cho đến nay toàn tỉnh Gia Lai có tổng số 120 công trình thuỷ lợi lớn nhỏ chưa kể những công trình tạm thời vụ và nước mạch, với tổng năng lực tưới thiết kế là: 48.264 ha trong đó:


- Tưới cho lúa Đông Xuân là: 22.201 ha


- Tưới cho lúa Mùa là: 19.328 ha


- Tưới cho rau màu là: 2.555 ha


- Tưới cho cây công nghiệp là (chủ yếu cà phê): 4.180 ha.


Một số hồ thuỷ lợi lớn phải kể đến như hồ A Yun hạ (Ayun Pa), Biển Hồ (Plei Ku), hồ Ia Meur (Chư Prông), hồ Chia Dăng (Đak Đoa), hồ Ia Mlah (Krông Pa). Ngoài ra còn có rất nhiều hồ thuỷ lợi nhỏ rải rác khắp trên địa bàn tỉnh.


2.4.3. Năng lượng:

Tính đến cuối năm 2005, 100% số xã/ phường có mạng lưới điện quốc gia đến tận nơi, việc sử dụng điện lưới phục vụ cho sinh hoạt và sản xuất của người dân được triệt để. Cùng với sự phát triển của mạng điện lưới, hệ thống thông tin liên lạc, song phát thanh, sóng truyền hình cũng phát triển theo. Cùng với sự phát triển của mạng lưới đường, trường, tram, đã dần thay đổi bộ mặt nông thôn toàn tỉnh, góp phần vào phát triển kinh tế xã hội ngày càng đi lên. 


2.4.4. Thực trạng y tế:

Tính đến năm 2017, trên toàn tỉnh có 250 cơ sở y tế, trong đó có 24 bệnh viện, 14 phòng khám đa khoa khu vực, 208 trạm y tế xã/ phường, 04 trạm y tế của cơ quan xí nghiệp. Tổng số có 4.270 giường bệnh, trong đó tập trung ở bệnh viện là 2.890 giường, còn lại là ở các trung tâm ý tế của xã phường và các phòng khám đa khoa khu vực. 


Về cán bộ tế, ngành y có tổng số 4.567 cán bộ, trong đó có 915 bác sỹ, 709 y sỹ, 1.410 y tá, 530 nữ hộ sinh. Ngành dược có tổng số 343 cán bộ, trong đó có 65 dược sỹ cao cấp, 268 dược sỹ trung cấp và 10 dược tá.

Các chương trình y tế cộng đồng được triển khai đều khắp như Chương trình tiêm chủng mở rộng hàng năm, phòng chống sốt rét, hoạt động truyền thông về phòng chống Lao, HIV-AIDS, phòng chống bướu cổ, kế hoạch hoá gia đình,... tỷ lệ người bị mắc sốt rét giảm mạnh. Hoạt động y tế đang được xã hội hóa và ngày càng được quan tâm hơn.


2.4.5. Thực trạng giáo dục:

Tính đến cuối năm 2017, về mầm non có số trường học là 270 trường với 3.879 lớp học, số giáo viên mầm non là 4377 để phục vụ cho 86.848 cháu nhỏ. Số trường học phổ thông là 566 trường (trong đó tiểu học 278 trường, trung học cơ sở 210 trường, trung học 45 trường, phổ thông cơ sở 10 trường) với số lớp học là 10.008, có 14.892 giáo viên để đáp ứng cho 300.017 học sinh trên địa bàn toàn tỉnh.


Hiện tại trên địa bàn tỉnh có 03 trường trung cấp (với 109 giáo viên để phục vụ cho 1.355 học sinh); có 01 trường cao đẳng (với 106 giáo viên để phục vụ cho 1.071 sinh viên) . Hàng năm các trường này có số học sinh tốt nghiệp để phục vụ cho xã hội. Đây là lực lượng lao động có đủ sức khoẻ và trình độ để phục vụ tốt cho các ngành sản xuất của tỉnh nhà và các tỉnh lân cận.


2.4.6.Thực trạng văn hóa, xã hội, thông tin

Về văn hóa, Gia Lai là một tỉnh Tây Nguyên nên về văn hóa có những nét riêng của khu này với đa dạng về dân tộc thiểu số. Bản sắc văn hoá độc đáo là các lễ hội như lễ hội cồng chiêng, lễ đâm trâu, lễ mừng lúa mới,...

Hệ thống thông tin liên lạc đã được trang bị khắp 17 huyện, thành phố, từ trung tâm các huyện có thể liên lạc tới tất cả các vùng trong nước và quốc tế. Tổng số thuê bao điện thoại toàn tỉnh  đạt 1.407.187. Về phát thanh và truyền hình, 100% số xã được phủ sóng truyền thanh, truyền hình, tỷ lệ hộ được xem đài truyền hình Việt Nam  và nghe được đài tiếng nói Việt nam đạt 100%.


3. Tình hình sử dụng và phát triển thuốc từ nguồn dược liệu tại Việt nam và trên thế giới.


3.1. Thị trường thế giới: 
Theo Tổ chức Y tế Thế giới, 80% dân số ở các nước đang phát triển việc chăm sóc sức khỏe ít nhiều vẫn còn liên quan đến y học cổ truyền (YHCT) hoặc thuốc từ dược thảo truyền thống để bảo vệ sức khỏe. Trong vài thập kỷ gần đây, các nước trên thế giới đang đẩy mạnh việc nghiên cứu, bào chế và sản xuất các chế phẩm có nguồn gốc thiên nhiên từ cây dược liệu để hỗ trợ, phòng ngừa và điều trị bệnh. Theo thống kê của WHO, ở Trung Quốc doanh số thị trường thuốc từ dược liệu đạt 26 tỷ USD (2008, tăng trưởng hàng năm đạt trên 20%), Mỹ đạt 17 tỷ USD (2004), Nhật Bản đạt 1,1 tỷ USD (2006), Hàn Quốc 250 triệu USD (2007), châu Âu đạt 4,55 tỷ Euro (2004), ... Tính trên toàn thế giới, hàng năm doanh thu thuốc từ dược liệu ước đạt khoảng trên 80 tỷ USD. 

Theo thống kê hiện nay tỷ lệ số người sử dụng YHCT trong chăm sóc sức khỏe và điều trị bệnh ngày càng tăng như Trung Quốc, Hàn Quốc, Các nước Châu phi, ...Ở Trung Quốc chi phí cho sử dụng YHCT khoảng 10 tỷ USD, chiếm 40% tổng chi phí cho y tế, Nhật Bản khoảng 1,5 tỷ USD, Hàn Quốc khoảng trên 500 triệu USD.

Theo thống kê của WHO, những năm gần đây, nhiều nhà sản xuất đã có hướng đi mới là sản xuất các thuốc bổ trợ, các thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, hương liệu… Chính vì vậy, sản xuất dược liệu đã và đang mang lại nguồn lợi lớn cho nền kinh tế ngoài việc cung cấp nguyên liệu cho sản xuất thuốc.

        
3.2. Thị trường trong nước
Theo thống kê của Cục quản lý dược, năm 2015 giá trị thuốc sản xuất trong nước ước tổng giá trị tiền thuốc sản xuất trong nước đạt hơn 1,649 tỷ USD, tăng 18% so với cả năm 2014, đáp ứng được 48% nhu cầu sử dụng thuốc của nhân dân. Cùng với đó, tiền sử dụng thuốc bình quân đầu người ở nước ta đạt mức 37,9 USD/người/năm, tăng 10% so với năm 2014 và tăng gần gấp đôi so với năm 2009. 
Về tiêu chuẩn đánh giá ngành dược, theo các chuyên gia về GMP của Tổ chức y tế thế giới, của Úc, của Nhật đều đánh giá Việt Nam đã triển khai GMP nhanh và có chất lượng. Theo đánh giá, ở nước ta các cơ sở sản xuất ở tỉnh phía Nam đã hội nhập nhanh chóng để đáp ứng yêu cầu GMP, trong khi đó ở một số vùng như: Tây Bắc, Đông Bắc hiện chưa có nhà máy đạt GMP. 

Về xuất khẩu nước ta chủ yếu xuất dược liệu thô, ước tính 10.000 tấn/năm bao gồm các loại như: Sa nhân, Quế, Hồi, Thảo quả, Cúc hoa, Dừa cạn, Hòe,... và một số loài cây dược liệu mọc tự nhiên khác. Bên cạnh đó một số hoạt chất được chiết xuất từ dược liệu cũng từng được xuất khẩu như Becberin, Palmatin, Rutin, Artemisinin, tinh dầu và một vài chế phẩm đông dược khác sang Đông Âu và Liên bang Nga.

- Thị trường dược phẩm Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng nhanh với tốc độ tăng trưởng khoảng 25% mỗi năm và đạt giá trị (sản xuất trong nước và xuất khẩu) trên 2 tỷ USD vào năm 2013 theo dự đoán của hãng nghiên cứu thị trường Business Monitor International Ltd (BMI) của Anh Quốc.

BMI dự báo, trong 5 năm tới thị trường dược phẩm Việt Nam sẽ là mảnh đất giàu tiềm năng cho các công ty nước ngoài do thị trường bắt đầu mở cửa rộng hơn cho các doanh nghiệp và thị trường Việt Nam đạt tốc độ tăng trưởng: 17%-19%/năm và tiền thuốc tăng gấp đôi sau 5 năm.

Theo cam kết của WTO, các công ty dược phẩm nước ngoài có quyền mở chi nhánh tại Việt Nam và được tham gia nhập khẩu trực tiếp dược phẩm, mặc dù chưa được quyền phân phối. Thêm vào đó, Việt Nam sẽ giảm thuế cho sản phẩm y tế là 5% và 2,5% cho thuốc nhập khẩu trong vòng 5 năm sau khi gia nhập WTO. 


4. Hiện trạng công tác bảo tồn và phát triển cây dược liệu trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh Gia Lai có diện tích tự nhiên 1.551.098 ha, diện tích đất lâm nghiệp 741.253,56 ha, diện tích đất có rừng 597.186,95 ha, chiếm 80,5 % diện tích đất lâm nghiệp, trong đó diện tích rừng tự nhiên 543.730,49 ha, rừng trồng 53.456,46 ha, phân bố trên cả địa bàn 17 huyện, thị xã, thành phố. Tài nguyên rừng Gia Lai rất đang dạng và phong phú, đa dạng sinh học về thực vật và động vật. Theo kết quả Đề tài "Đánh giá tài nguyên, đặc điểm phân bố, đề xuất giải pháp bảo tồn phát triển bền vững cây dược liệu bản địa ở tỉnh Gia Lai" do Trường đại học Khoa học - Đại học Huế thực hiện năm 2005, trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã điều tra và thống kê được 573 loài cây dược liệu, trong đó có 21 loài là thực vật quý hiếm được ghi nhận trong sách Đỏ Việt Nam, 30 loài cây dược liệu chính được sử dụng rộng rãi, có giá trị kinh tế như Sa nhân, Ba Kích, Bách bộ,  Hoàng đằng, Cam thảo dây, Địa liền, Lan kim tuyến, Hà thủ ô, Ngũ Gia bì, Kim tiền thảo, Nghệ đen….


- Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã triển khai thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu bảo tồn và phát triển cây dược liệu như: 


+ Đề tài "Đánh giá tài nguyên, đặc điểm phân bố, đề xuất giải pháp bảo tồn phát triển bền vững cây dược liệu bản địa ở tỉnh Gia Lai" do Trường đại học Khoa học - Đại học Huế thực hiện năm 2005;


+ Đề tài "Nghiên cứu gây trồng cây Sa nhân tím trên địa bàn tỉnh Gia Lai nhằm bảo vệ, phát triển nguồn gen quý, sử dụng hiệu quả đất dốc và nâng cao thu nhập cho nhân dân vùng núi" do Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ thực hiện từ năm 2007 đến năm 2009.


+ Đề tài "Nghiên cứu phục hồi và phát triển các loài Sâm đá, Sâm dây và Vàng đắng ở huyện Kbang" do Phân hiệu Trường Đại học Nông - Lâm thành phố Hồ Chí Minh tại Gia Lai thực hiện từ năm 2013-2015.


+ Đề tài “Nghiên cứu tuyển chọn và phát triển cây dược liệu bản địa có giá trị tại vùng Đông nam tỉnh Gia Lai” do Trường đại học Tây Nguyên thực hiện từ năm 2010 đến năm 2012.

+ Đề tài “Sưu tầm về cây thuốc, bài thuốc chữa bệnh của cộng đồng người Bahnar và Jrai ở tỉnh Gia Lai” do Trung tâm nghiên cứu Nhân học (ARC) thực hiện từ năm 2016 đến năm 2017.


+ Dự án "Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong nhân giống và xây dựng mô hình trồng Lan kim tuyến dưới tán rừng tự nhiên tại huyện Kbang, tỉnh Gia Lai" thực hiện từ năm 2018.


+ Đề tài "Trồng thử nghiệm cây Sâm Ngọc Linh trên vùng núi Kbang, tỉnh Gia Lai" thực hiện từ năm 2018.


- Một số địa phương trên địa bàn tỉnh cũng đã triển khai trồng cây dược liệu như:

+ Bộ tư lệnh Quân đoàn 3 cũng tổ chức trồng cây dược liệu tại các vườn thuốc của Trạm xá quân y với diện tích 8.900 m2, sản lượng thu hái hàng năm 3.585 kg. Sản phẩm dược liệu chủ yếu để phục vụ huấn luyện và điều trị cho bộ đội. 

+ Bệnh viện Quân y 15 và các Bệnh xá Quân y trong toàn Binh đoàn 15 trồng 70 loài cây thuốc nam thuộc nhóm thuốc chữa bệnh thông thường với diện tích 3.200m2 , sản lượng 2.500 kg tươi/năm. Dược liệu được thu hoạch tươi để chữa các bệnh thông thường. 


+ Ngoài ra, các tổ chức, hộ gia đình còn triển khai gây trồng một số loài cây dược liệu như Đinh lăng, Sả, Nghệ vàng, Hà thủ ô đỏ, Sa nhân tím, Đương quy, Gấc, Sa chi, Gừng, Sâm đá, Mật nhân ... . Đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh trồng được 1.030 ha, chủ yếu tập trung ở địa bàn các huyện Kbang (166,3), Chư Sê (369 ha), Chư Pưh (105,7 ha), Chư Prông (78,9 ha), Ia Pa (7,6 ha), Đak Pơ (8,5 ha), Đak Đoa (264 ha), An Khê (30 ha).


(Chi tiết theo Phụ lục 1 kèm theo) 

III. NỘI DUNG

1. Bảo tồn cây dược liệu:

  - Khoanh vùng bảo vệ các loài cây thuốc trong rừng đặc dụng của Vườn quốc gia Kon Ka Kinh, khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng. Tập trung bảo tồn 21 loài quý hiếm có trong sách đỏ Việt nam, có giá trị và có nguy cơ bị tuyệt chủng cao. Cụ thể các loài sau:
	TT
	Họ
	Tên Việt Nam
	Tên khoa học
	Tình trạng

	1. 
	Apocynaceae
	Kiền tím
	Campestigma purpurea Pierre
	EN

	2. 
	Apocynaceae
	Nhanh , Ba gạc Campot
	Rauvolfia verticillata (Lour.) Baill.
	VU

	3. 
	Araceae
	Thiên niên kiện,

Thần phục, Môn dốc
	Homalomena pierreana Engl.
	VU

	4. 
	Asparagaceae
	Huệ rừng,

Sâm cau
	Peliosanthes teta Andrews
	VU

	5. 
	Cucurbitaceae
	  Cứt quạ,

Chân danh Trung Quốc
	Gymnopetalum chinense (Lour.) Merr.
	EN

	6. 
	Cucurbitaceae
	Giảo cổ lam

Thư tràng 5 lá, Cổ yếm
	Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino
	EN

	7. 
	Cycadaceae
	Thiên tuế lá chẻ
	Cycas micholitzii Dyer
	VU

	8. 
	Dioscoreaceae
	Nần nghệ, Từ Collett
	Dioscorea collettii Hook.f.
	EN

	9. 
	Elaeocarpaceae
	Côm háo ẩm, Cà na.
	Elaeocarpus hygrophilus Kurz
	VU

	10. 
	Loganiaceae
	Mã tiền lông
	Strychnos ignatii P.J. Bergius
	VU

	11. 
	Orchidaceae
	Hạc vĩ, Ngọc lan
	Dendrobium aphyllum (Roxb.) C.E.C.Fisch.
	VU

	12. 
	Orchidaceae
	Bạch hỏa hoàng
	Dendrobium bellatulum Rolfe
	VU

	13. 
	Orchidaceae
	Ngọc vạn vàng
	Dendrobium chrysanthum Wall. ex Lindl.
	EN

	14. 
	Orchidaceae
	Kim điệp
	Dendrobium chrysotoxum Lindl.
	EN

	15. 
	Orchidaceae
	Phương dung
	Dendrobium devonianum Paxton
	EN

	16. 
	Polypodiaceae
	Ráng Đuôi phụng Bon
	Drynaria bonii Christ
	VU

	17. 
	Polypodiaceae
	Ráng Đuôi phụng Fortune, Cốt toái
	Drynaria roosii Nakaike
	EN

	18. 
	Primulaceae
	Thiên lý hương
	Embelia parviflora Wall. ex A.DC.
	VU

	19. 
	Rubiaceae
	Kỳ nam kiến, Trái bí kỳ nam
	Hydnophytum formicarum Jack
	EN

	20. 
	Selaginellaceae
	Quyển bá trường sinh
	Selaginella tamariscina (P.Beauv.) Spring
	VU

	21. 
	Thymelaeaceae
	Dó bầu ,Trầm
	Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte
	EN

	22. 
	(Anoectochi) Orchidaceae
	Lan kim tuyến Sapa
	Anoectochilus chapaensis Gagnep
	RA


Ghi chú:

Endangered (E)

–  Đang nguy cấp (Đang bị đe doạ diệt chủng)


Vulnerable (V)

– Sẽ nguy cấp (Có thể bị đe doạ diệt chủng)


Rare (R)


– Hiếm ( Có thể sẽ nguy cấp)


Threatened (T)

– Bị đe doạ


Insufficiently know (K)
– Biết không chính xác

- Xây dựng 01 vườn bảo tồn và phát triển cây dược liệu, là nơi tập trung, bảo tồn và trồng mới nhiều loài cây dược liệu được thu thập ở các địa phương khác nhau, đại diện cho vùng khí hậu đặc trưng để phục vụ công tác nghiên cứu khoa học và phát triển dược liệu; Là nơi bảo tồn, lưu giữ và phát triển nguồn gen cây thuốc, cây có nguy cơ tuyệt chủng và đang bị đe dọa, là những loài ưu thế về sinh thái của khu vực. Là nơi cung cấp nguồn vật liệu khởi đầu cho công tác chọn lọc giống dược liệu có chất lượng, cung cấp giống cho khu vực và các khu vực khác. 
- Bảo tồn trong phòng thí nghiệm tại các trung tâm, cơ sở nghiên cứu đối với các loài nguy cấp, đang bị đe dọa tuyệt chủng. 
- Hoàn thiện các "Vườn cây thuốc nam mẫu" tại các Trạm y tế xã, Trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố, Trạm xá quân y của các đơn vị bộ đội đóng trên địa bàn tỉnh để vừa là nơi lưu trồng, bảo vệ nguồn gen cây dược liệu, đặc biệt là các cây thuốc chữa bệnh của cộng đồng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng phương án khai thác bền vững lâm sản ngoài gỗ có tính năng dược liệu dưới tán rừng. Đối tượng khai thác là các loài cây thuốc không nằm trong danh lục bảo tồn (không có tên trong các tài liệu: Nghị định số 32/NĐ-CP; CITES; Danh lục Đỏ cây thuốc Việt Nam 2007 và Sách Đỏ Việt Nam – Phần II thực vật, 2007).

2. Phát triển cây dược liệu:

Bố trí diện tích phù hợp để trồng tập trung các loài dược liệu, nhất là các loài dược liệu thế mạnh của tỉnh đảm bảo phù hợp với từng vùng sinh thái, có quy mô đáp ứng nhu cầu thị trường và tuân thủ nguyên tắc, tiêu chuẩn GACP-WHO, gắn liền với chính sách hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm để bảo vệ quyền lợi của người trồng dược liệu. 

2.1. Khái quát về một số cây dược liệu được chọn

- Cây Sa nhân tím
Tên khoa học: Amomum longiligulare T.L. Wu. Họ: Gừng (Zingiberaceae)

Tên dược liệu: Fructus Amomi. Thuốc hành khí

Tính vị: Ấm, cay Vào các đường kinh Tỳ, Vị và Thận.

Công năng: Hóa thấp khai vị; ôn tỳ chỉ tả; lý khí an thai.

Chủ trị: Thấp trọc ngăn trở bên trong, dạ dày tắc nghẽn không biết đói; tiêu hóa yếu kém do lạnh; nôn mửa, tiêu chảy; thai nghén nôn mửa; thai kỳ không an toàn.

- Nguồn gốc, phân bố: 
+ Ở Việt Nam có 13 giống Sa nhân với trên 100 loài, Sa Nhân Tím phân bố tự nhiên nhiều ở Lào Cai, Phú Thọ, Bình Định, Đắc Lắc, Khánh Hòa.

+ Ở Trung Quốc có 31 loài Sa nhân được thống kê và mô tả, phân bố chủ yếu ở vùng Nam Trung Quốc giáp với Việt Nam và Lào.

- Đặc điểm thực vật: 

+ Cây Sa nhân là loài cây thân thảo sống lâu năm, mọc thành khóm. Cây cao 1,5 - 2m, lá màu xanh đậm, dài 25-35cm, rộng 10-15cm, mặt nhẵn. Thân ngầm và rễ mọc tập trung, ở tầng đất mặt 0-15cm, phát triển theo mặt nằm ngang, không ăn sâu. Hàng năm mỗi bụi sa nhân sinh ra khoảng 3-5 “tia thân ngầm” nằm sâu từ 1-2cm dưới mặt đất. Các tia này xuyên sâu vào đất rồi trồi lên mặt đất để tạo thành một cây Sa nhân mới. Hàng năm từ tháng 7-10, từ các đốt thân ngầm dưới mặt đất mọc lên những chồi hoa. Hoa mọc thành chùm, mỗi chùm có từ có 4-8 hoa, cuống hoa dài từ 7-10cm, hoa lưỡng tính, đài 3 nối liền nhau, tràng 3 cánh hình ống, nhị đực 3, trong đó có 2 nhị bị thoái hóa, tỷ lệ đậu quả < 30%. Quả hình cầu hay hình bầu dục, mặt ngoài vỏ màu nâu, có gai, trong có nhiều hạt, hạt phần lớn là hình có cạnh màu nâu đỏ đến màu đen, sau khi đập dập có mùi thơm. Rễ chùm phần lớn phân bố ở lớp đất mặt trong phạm vi 20cm. Độ tán che của thảm tươi Sa nhân dưới tán rừng tương đối dày đặc, có thể dùng che phủ đất tốt.

+ Nhìn hình dáng bề ngoài rất khó xác định được các loài Sa nhân khác nhau. Thường người ta phân biệt chúng qua đặc điểm của hoa, quả và hạt. Sa nhân tím (Amomum longiligulare T.L.Wu), có hoa màu trắng, có mép vàng. Quả hình cầu, màu tím mốc. Một năm cho 2 vụ quả: hè, đông. Hạt có 3 cạnh tù, có gân đều. Khối hạt hình cầu hơi dẹt hai đầu.

- Điều kiện sinh thái: 

+ Là cây chịu bóng, thích râm mát, sống dưới ánh sáng tán xạ, dưới tán rừng có độ tàn che 0,5-0,6; độ ánh sáng tốt nhất là 50%, nếu quá râm thì cây Sa nhân mọc rậm rạp, ít ra hoa kết quả, thậm chí không ra hoa kết quả. Sa nhân mọc hoang dại trong rừng, vì độ khép tán của rừng quá lớn nên cây ít ra hoa kết quả. Còn cây mọc ở rìa rừng, ánh sáng chiếu xuống tương đối nhiều, cây tuy thấp nhưng đậu quả rất nhiều. Dưới ánh sáng trực xạ, cây sinh trưởng kém, lá bị vàng úa.

+ Sa nhân không đòi hỏi đất đai tốt lắm, đất cát, đất thịt đều có thể trồng được, tốt nhất là đất cát pha thoát nước tốt, giàu mùn, tơi xốp, lớp đất dưới là đất thịt. Đất sét dễ úng nước, đất sỏi đá khô cằn, đất mặn,... đều không nên trồng Sa nhân. Sa nhân nên trồng trên đất có độ dốc vừa phải, hướng dốc tốt nhất là hướng Nam hay Đông Nam.

+ Sa nhân sống dưới tán rừng đặc biệt trong thung lũng và khe núi, có độ ẩm không khí cao và mát, cây sinh trưởng tốt và cho năng suât cao. Sa nhân có nhu cầu cao về các chất khoáng dinh dưỡng NPK, đặc biệt là đạm và kali.

+ Nhìn về toàn bộ điều kiện ngoại cảnh mà Sa nhân đòi hỏi, điều kiện khí hậu đặc biệt là điều kiện rừng (râm, ẩm, mát, nhiều sương mù) và điều kiện nước, đất và khâu quan trọng để đảm bảo cho Sa nhân sinh trưởng, phát triển tốt.


- Đảng Sâm

Tên khoa học: Codonopsis  javanica  (Blume)  Hook.  f.  &Thoms. 
Họ: Campanulaceae.

Tên dược liệu: Radix Codonopsis. Nhóm thuốc bổ khí.
Tính vị: Bình ; ngọt. Vào các đường kinh: Tỳ và Phế.

Công năng: Bổ trung ích khí; kiện tỳ ích Phế.

Chủ trị: Tiêu hóa và hô hấp yếu kém; thở ngắn hơi, hồi hộp trong ngực; kém ăn, đi tiêu lỏng; suyễn, ho khạc do hư yếu; nóng trong người, người gầy và khát nước.

Đảng sâm là một cây thuốc quý, dạng dây leo, sống lâu năm, leo bằng thân quấn. Rễ  hình trụ dài, đường kính có thể đạt 1,5-2cm, phân nhánh, đầu rễ phình to có nhiều vết sẹo lồi của thân cũ, thường chỉ có một rễ trụ mà không có rễ nhánh, càng nhỏ về phía đuôi, lúc tươi màu trắng, sau khô thì rễ có màu vàng, có nếp nhăn. Thân mọc thành từng cụm vào mùa xuân, bò trên mặt đất hay leo vào cây khác, thân màu tím sẫm, có lông thưa, phần ngọn không lông. Lá mọc cách hình trứng hay hình trứng tròn, đuôi lá nhọn, phần gần cuống hình tim, mép nguyên, màu xanh hơi pha vàng, mặt trên có lông nhung, mặt dưới mầu trắng xám nhẵn hoặc có lông rải rác, dài 3-8cm, rộng 2-4cm. Quả bổ đôi, hình chùy tròn, 3 tâm bì, đầu hơi bằng, có đài ngắn, lúc chín thì nứt ra. Có nhiều hạt màu nâu nhẵn bóng. Thành phần của đảng sâm gồm có saponin, alkaloits, sucrose, glucose, inulin. 

- Đương qui
Tên khoa học: Angelica sinensis (Oliv.) Diels. Họ: Apiaceae.
Tên dược liệu: Radix Angelicae sinensis. Nhóm thuốc Bổ huyết

Tính vị :  Ấm ; cay, ngọt. Vào các đường kinh Can, Tâm và Tỳ.

Công năng: Bổ huyết hoạt huyết; điều hòa kinh làm hết đau; nhuận trường thông tiện.

Chủ trị:  Thiếu máu da vàng nhợt; đầu choáng, mắt hoa, trong ngực hồi hộp; kinh nguyệt không đều, không hành kinh, hành kinih đau bụng; đau bụng do yếu và lạnh; ruột táo bí ỉa; chứng đau nhức người do phong thấp; tổn thương do bị đánh, bị ngã; ung nhọt lở loét.

Đương quy có nguồn gốc từ Trung Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản. Tại Trung Quốc nó được trồng nhiều nhất ở các tỉnh Cam Túc, Vân Nam, Tứ Xuyên, Thiển Tây. Ở Việt Nam nó được di thực từ Triều Tiên và được trồng ở Sa Pa (Hoàng Liên Sơn), nhiều nhất là ở Thanh Trì - Hà Nội và ở Mỹ Văn -Hưng Yên. Ở Gia Lai đang được gây trồng tại các xã Sơ Pai, huyện Kbang, mức độ sinh trưởng khá tốt. Đương qui là thân thảo sống lâu năm, cây cao khoảng 40 – 80cm, khi ra hoa thân cây cao 1m, thân có màu tím. Rễ cọc có rễ phụ, rễ chất thịt màu vàng hoặc vàng đất. Đây là bộ phận dung để làm thuốc. Lá lá kép, có răng cưa không có lông. Cuống lá phát triển thành bẹ bao bọc lấy thân, Hoa thuộc loại hoa tán, 25 tán kép gồm từ 12 – 40 hoa, hoa có màu trắng nở tập trung vào tháng 7 – 8. Quả bẻ đôi hình dẹt, có vân màu trắng, màu vàng hay màu vàng đất. Đương quy là cây mọc ở độ cao 2000 – 3000m so với mặt nước biển. Nó thích hợp với nơi có lượng mưa nhiều và phân bố đồng đều. Lượng mưa cả năm đạt trung bình khoảng 1034mm. Đương quy là cây yêu cầu về nhiệt độ tương đối mát mẻ vì nó có nguồn gốc ở vùng ôn đới, nhiệt độ thích hợp nhất cho nó sinh trưởng và phát triển từ 18 – 30 0 C, nhiệt độ tối thấp mà nó có thể chịu đựng được là 70 C. Lúc còn non: ưa sống nơi đất xốp, tầng đất dày, nhiều mùn và ít ánh sang. Khi lớn: nó ưa trồng nơi khuất gió đủ ánh sang, tiện lợi cho việc tưới nước, đất thoát nước tốt, thuận lợi nhất là đất pha cát, pH đất thích hợp là từ 5.5 – 6.5.

- Lan kim tuyến
Tên khoa học: Anoectochilus chapaensis Gagnep. 1931. Họ Orchidaceae

Đồng danh: Anoectochilus annamenis
Tên khoa học của dược liệu: Herba Anoectochilii 
Tính vị: Mát; ngọt.
 Công năng: Tư Âm nhuận Phế, kiện Tỳ, an thần.

Chủ trị: Lao phổi ho ra máu; không muốn ăn uống; suy nhược thần kinh. 

Lan Kim tuyến là một loài lan đất có mặt ở Vân Nam, Lào và Việt Nam. Chúng sinh sống trên các triền núi đá vôi, dọc theo khe suối, dưới các tán cây to trong rừng ẩm ở độ cao 500-1.600 mét. Cây ưa độ ẩm cao và ưa bóng râm, kỵ ánh sáng, yêu cầu đất nhiều mùn, tơi xốp, thoáng khí. Cây cao 10–20 cm, thân màu tím, mọng nước, phần cây non có nhiều lông mềm, mang 2-6 lá mọc cách, xòe trên mặt đất. Lá hình trái xoan hoặc hình trứng, gần tròn ở gốc và nhọn ở đầu, dài 3–4 cm và rộng 2–3 cm, trên mỗi chiếc lá có 3-5 sọc gân dọc. Mặt trên màu nâu sậm có vệt vàng ở giữa và mạng gân màu hồng nhạt, mặt dưới màu nâu nhạt. Cuống lá dài 2–3 cm, gốc cuống tạo thành bẹ lá ôm lấy thân. Hoa mọc thành từng cụm, với cụm hoa dài 10–15 cm, mang 5-10 hoa màu hồng phủ lông đỏ, dài 2,5 cm với cánh môi dài 1,5 cm mang 6-8 ria mỗi bên, đầu môi chẻ thành 2 thùy thuôn đầu tròn. Bầu dài 13 mm, có lông thưa. Cây ra hoa vào tháng 10-12 và mùa quả chín vào tháng 12 tới tháng 3 năm sau. Có thể sinh sản vô tính chủ yếu bằng chồi và thân rễ. 
Lan kim tuyến được thị trường thu mua với giá khá cao. Do số lượng ít, mọc rải rác và còn bị khai thác quá mức, nên  cây  đã  được  đưa  vào Sách  đỏ  Việt Nam năm 2007 theo Nghị định 32/2006/NĐ-CP, xếp hạng EN A1a,c,d và bị cấm khai thác sử dụng mục đích thương mại.


- Gấc
Tên khoa học: Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng. Họ Cucurbitaceae. 

Tên của dược liệu: Semen Momordicae cochinchinensi
Tính vị: Mát, có độc ; đắng, hơi ngọt. Vào các đường kinh Can, Tỳ và Vị.

Công năng: Tiêu thũng tán kết ; công độc chữa nhọt. 

Chủ trị: Nhọt lở ung độc; loét vú; lao hạch; trĩ ra máu; da khô; loét da đầu rụng tóc.


Gấc thuộc loài thân thảo dây leo thuộc chi mướp, có kỹ thuật trồng cây rất dễ. Cây mọc khoẻ, chiều dài có thể mọc đến 15m. Thân dây có tiết diện góc, lá Gấc nhẵn thuỳ hình chân vịt phân ra từ 3 - 5 thuỳ. Đây là loại cây đơn tính khác gốc, hoa màu vàng nhạt, quả hình tròn sắc xanh. Khi chín quả có màu đỏ. Hạt Gấc màu nâu thẫm hình dẹt, có khía. Cây ra hoa từ mùa hè cho tới mùa thu, mùa đông quả chín. Mỗi năm, Gấc chỉ cho quả một lần. Hiện nay, gấc đã được sử dụng trong ngành công nghiệp dược phẩm, chiết xuất dầu gấc với thành phần vitamin A và E... Cây gấc bắt đầu có vị thế đặc biệt và trở thành cây xoá nghèo. Một kg gấc có giá thu mua từ 2 – 2,5 ngàn đồng, một gốc gấc sẽ cho thu hoạch 15- 20 quả trong điều kiện thường, nếu trồng có chăm sóc, một gốc có thể cho thu về hàng tạ quả. Sau khi thu quả, người trồng cắt dây để lại gốc, đến vụ khác gấc lại bắn mầm, lên cây mới, cây vụ sau sẽ khoẻ hơn và cho năng suất cao hơn vụ trước.

- Cây Đinh lăng (cây gỏi cá )
Tên khoa học: Polyscias fruticosa (L.) Harms (Tieghemopanax fruticosus R. Vig.), thuộc họ Nhân sâm – Araliaceae.
Tên dược liệu: Folium, Caulis et Radix Polysciacis
Tính vị: Bình ; ngọt. Vào các đường kinh Phế, Tỳ và Thận.

Công năng: Bổ khí, lợi sữa; giải độc.

Chủ trị: Suy nhược cơ thể và suy nhược thần kinh; tiêu hóa kém, kém ngủ; phụ nữ sau đẻ ít sữa; kém phát dục.

Mô tả: Cây nhỏ dạng bụi, cao 1.5-2m. Thân nhẵn, ít phân nhánh, các nhánh non có nhiều lỗ bì lồi. Lá kép mọc so le, có bẹ, phiến lá xẻ 3 lần lông chim, mép có răng cưa không đều, chóp nhọn, lá chét và các đoạn đều có cuống. Cùm hoa chùy ở ngọn, gồm nhiều tán. Hoa nhỏ, màu trắng xám. Quả hình trứng, dẹt, màu trắng bạc.

Sinh thái: Cây có khả năng tái sinh dinh dưỡng ca. Người ta thường trồng chủ yếu bằng cách giâm cành; chọn những cành già, chặt thành đoạn ngắn 15-20cm, cắm nghiêng xuống đất. Trồng vào tháng 2-4 hoặc thánh 8-10. Đinh lăng ưa đất cao ráo, hơi ẩm nhiều màu.

Phân bố: Cây có nguồn gốc từ các đảo Thái Bình Dương (Polyneedi) được trồng chủ yếu để làm cảnh ở các đình chùa, các vườn gia đình.

Từ năm 1961, do biết tác dụng bổ dưỡng của rễ Đinh lăng, người ta trồng nhiều ở các bệnh viện, trạm xá, vườn thuốc.

Thu hoạch rễ của những cây đã trồng từ 3 năm trở lên (cây trồng càng lâu năm càng tốt), đem rửa sạch phơi khô ở chỗ mát, thoáng gió để đảm bảo mùi thơm và phẩm chất. Khi dùng, đem rễ tẩm nước gừng tươi 5% sao qua, rồi tẩm 5% mật ong hoặc mật mía. Lá thu hái quanh năm, thường dùng tươi.

Thành phần hóa học: Trong rễ có glucosid, alcaloid, saponin, triterpen, tanin, 13 loại acid amin, vitamin B1. Trong thân và lá cũng có nhưng ít hơn.


- Cây Sâm cau (Tiên mao)

Tên khoa học: Curculigo orchioides Gaertn. Họ Hạ trâm (Hypoxidaceae).
Tên dược liệu: Rhizoma Curculigo orchioides.
Tính vị: Nóng; có độc. Vào các đường kinh Thận, Can và Tỳ.

Công năng: Bổ Thận Dương; cường cân cốt; khử phong thấp. 

Chủ trị: Rối loạn cương dương, tinh lạnh; gân cốt yếu mềm; thắt lưng khớp gối đau lạnh do chứng tý; tiêu chảy do dương hư và lạnh.


- Cây Sâm đá (Curculigo sp.) 


Cây  Sâm đá  là loại cây thân thảo, chiều cao của cây từ 30 -50 cm. Cây có lá đơn nguyên, mọc cách, mỗi cây có 4-6 lá. Cuống lá có bẹ ôm lấy nhau tạo thành thân giả (cao 5-8 cm), mềm,  phần trên của cuống lá thon nhỏ tạo thành cuống lá hoàn chỉnh, dài 8-12 cm, Phiến lá  dạng ô van thon dài, không xẻ thùy, không răng cưa, dài 20-30 cm, rộng 8-12 cm, chóp lá và gốc phiến lá đều vuốt nhọn; dùng tay vò lá có cảm giác lá giòn, mùi thơm hắc nhẹ. Thân  của cây Sâm đá là thân ngầm, đường kính 2-3 mm, vươn dài  tùy  theo  độ  tơi xốp của đất. Thân giả là phần mọc lên từ thân ngầm này  hay còn gọi là  thân giả, kí sinh. Thân ngầm có nhiều đốt nhỏ, chỉ thấy rõ khi còn non, về già không thấy rõ. Thân ngầm non có màu trắng, về già có màu hơi vàng, mùi thơm dịu. Thân ngầm là cơ quan sinh sản. Từ một gốc, hình thành nên nhiều và mỗi thân ngầm cho một số củ. Củ của cây  Sâm đá  là phần  phình to của rễ. Mỗi đoạn thân ngầm có thể hình thành 2-  4 củ; mỗi củ có cuống củ dài 3-8 cm, tùy theo loại đất tơi xốp. Củ dạng ô van dài 4-10 mm, rộng 2-4 mm, củ không có xơ, mềm. Củ non màu vàng nhạt, vỏ mỏng; già có màu nâu nhạt, có mùi thơm nhẹ, dẻo, dính. Củ là nơi dự trữ nước và chất dinh dưỡng giúp cây vượt qua khô hạn. Cây ít khi mọc đơn độc mà thường mọc thành cụm (3-6 cây), các cụm phân bố khá gần nhau. Vì vậy chỉ có thể thu hái vào cuối mùa mưa -  đầu mùa khô.


- Nghệ vàng: 

Tên khoa học là Curcuma longa L. Họ Gừng (Zingiberaceae). Curcuma là tên Latin xuất phát từ từ “Kourkoum”, một từ mang gốc Ả Rập nghĩa là “có màu vàng”.
Tên dược liệu: Rhizoma Curcumae longae.
Tính vị: Ấm; cay, đắng. Vào các đường kinh Tỳ và Can.

Công năng: Hành khí phá huyết; thông kinh chỉ thống.

Chủ trị: Ngực, sườn đau như kim châm; không hành kinh; trong bụng có hòn cục khi tụ khi tan; vai cánh tay dau nhức do phong thấp; tổn thương do bị đánh bị ngã.
Ngày nay Nghệ được trồng ở Ấn Độ, Pakistan, Malaysia, Myanmar, Việt Nam, Thái Lan, Philippines, Nhật, Trung Quốc, Hàn Quốc, Sri Lanka, Nepal, những hòn đảo ở Nam Thái Bình Dương, Đông và Tây Phi, các đảo ở biển Caribbean, châu Mỹ, nhưng Ấn Độ vẫn là nơi sản xuất và xuất khẩu nghệ vàng chủ yếu hiện tại. Nghệ là cây thân thảo, cao 0.6 – 1m. Lá có hình dải trái xoan, dài 45cm, rộng 18cm, hai mặt nhẵn. Cuống lá có bẹ mang lông. Hoa mọc từ giữa các lá, hợp thành bông hình trụ, mang cán dài. Lá bắc có màu trắng hay hơi lục. Các lá bắc trên phớt tím nhạt. Đài không đều. Tràng hoa hình ống không đều, thùy giữa lớn hơn và có mũi nhọn. Bầu có lông, vòi nhẵn. Quả nang 3 ô mở bằng van. Bộ phận sử dụng chính của Nghệ là củ nghệ do thân rễ phình ra phát triển thành củ, củ chính gọi là khương hoàng, củ con gọi là uất kim. Củ chắc và nặng, dài 2 – 5 cm, đường kính 1 – 3 cm. Mặt ngoài xám nâu, nhăn nheo. Đôi khi còn lại vết tích của các nhánh và rễ phụ. Củ có mùi thơm hắc, vị cay. Cắt ngang củ thấy rõ hai vùng : vỏ và trụ giữa. Trụ giữa chiếm chừng 2/3 bán kính củ. Nghệ có thể phát triển ở các điều kiện nhiệt đới khác nhau, từ đồng bằng cho đến độ cao 1500m, thích nghi tốt trong khoảng nhiệt độ 20-30°C. Đặc biệt, nghệ phát triển tốt nhất ở những vùng có lượng mưa trung bình trên 1500 mm, ở các vùng khác thì phải bù thêm nước bằng việc tưới tiêu với lượng nước tương đương. Nghệ ra bông vào khoảng tháng 8 và được thu hoạch vào mùa thu. Nghệ sau thu hoạch được ngâm nước để làm sạch đất, rễ và vảy; sau đó được cất vào kho. Muốn để nghệ được lâu, người ta thường phải đồ hoặc hấp trong 6-12 giờ, sau đó để ráo nước rồi đem phơi nắng hay sấy khô. Thành phần hóa học chính trong củ nghệ vàng gồm có: chất màu curcuminoids (2-8%), tinh dầu nghệ dễ bay hơi (3-7%), chất xơ (2-7%), chất khoáng (3-7%), protein (6-8%), chất béo (5-0%) và carbohydrate (60-70%).  

- Gừng

Tên khoa học: Zingiber officinale  Rosc. Họ Gừng (Zingiberaceae).

Tên dược liệu: Rhizoma Zingiberis recens
Tính vị: Ấm; cay. Vào các đường kinh: Phế , Tỳ và Vị.

Công năng: Giải biểu tán hàn; làm ấm ở trong bụng hết nôn; hóa đàm chỉ khái.

Chủ trị: Cảm mạo do phong hàn; nôn mửa do dạ dày lạnh; ho khạc đàm do lạnh
+ Nguồn gốc, phân bố: ở châu Á có khoảng 45 loài trong đó Việt Nam có 11 loài.

+ Gừng là loại cây gia vị lâu đời được trồng ở nhiều nước trong vùng  nhiệt đới và cận nhiệt đới, từ Đông Á đến Đông Nam Á và Nam Á. Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản là những nước trồng nhiều gừng nhất thế giới.

+ Ở Việt Nam, gừng được trồng từ thế kỷ thứ II trước Công nguyên. Hiện nay, cây được trồng ở khắp các địa phương, từ vùng núi cao đến đồng bằng và ngoài các hải đảo.

+ Đặc điểm thực vật: Gừng là cây thảo sống lâu năm, cao tới 1m. Thân rễ nạc và phân nhánh xòe ra như hình bàn tay gần như trên cùng một mặt phẳng, màu vàng có mùi thơm. Lá mọc so le thành hai dãy, hình mác thuôn, thắt lại ở gốc, đầu nhọn, dài 15 - 20cm, rộng 2cm, không cuống, có bẹ nhẵn, mặt trên màu lục sẫm, mặt dưới nhạt, khi vò có mùi thơm, vị cay nóng. Cụm hoa hình bông, gồm nhiều hoa mọc sít nhau, dài 5cm, mọc từ gốc trên một cán dài khoảng 20cm do nhiều vảy lợp hình thành. Hoa có tràng hoa màu vàng xanh, có thùy gần bằng nhau, nhọn. Cánh môi ngắn hơn các thùy của tràng, màu tía với những chấm vàng. Nhị hoa màu tím. Quả mọng. Mùa hoa quả:   tháng 5 - 8.

+ Điều kiện sinh thái: Gừng là loại cây ưa sáng, ưa ẩm và có thể hơi chịu bóng. Cây gừng được trồng phổ biến ở các vùng nhiệt đới (nhiệt độ trung bình 21 - 27oC, lượng mưa 1.500 - 2.500mm, độ cao đến 1.500m), có mùa khô ngắn. Gừng là loài ưa sáng nhưng có khả năng chịu bóng nên thường được bố trí trồng xen.

+ Giá trị làm thuốc: Bộ phận sử dụng: Thân rễ, thu hái vào mùa thu đông, dùng tươi là sinh khương, phơi hoặc sấy khô là can khương. Còn dùng tiêu khương (gừng khô thái lát dày, sao sém vàng, đang nóng, vảy vào ít nước, đậy kín, để nguội.); bào khương (gừng khô đã bào chế); thán khương (gừng khô thái lát dày, sao cháy đen tồn tính).

- Hà thủ ô đỏ

Tên khoa học Fallopia multiflora (Thunb.) Haraldson Syn. Đồng danh: Polygonum multiflorum (Thumb). Họ Polygonaceae.
Tên dược liệu: Radix Fallopiae multiflorae (Radix Polygoni multiflorae)
Tính vị: Ấm ; đắng, ngọt, chat. Vào cá đường kinh: Can, Tâm và Thận.

Công năng: Giải độc; tiêu ung; nhuận trường thông tiện.

Chủ trị: Ung loét của lao hạch; phong ngứa gãi nổi sẩn; ruột táo bí ỉa; mở máu cao.

Cây: Dây leo, sống nhiều năm. Thân rễ phồng thành củ. Thân quấn, mọc xoắn vào nhau, mặt ngoài thân có màu xanh tía, nhẵn, có vân. Lá mọc so le, có cuống dài. Phiến lá hình tim, dài 4 - 8cm, rộng 2,5 - 5cm, đầu nhọn, mép nguyên hoặc hơi lượn sóng, cả hạị mặt đều nhẵn. Bẹ chìa mỏng, màu nâu nhạt, ôm lấy thân. Hoa tự chùm nhiều nhánh. Hoa nhỏ, đường kính 2mm, mọc cách xa nhau ở kẽ những lá bắc ngắn, mỏng. Bao hoa màu trắng, 8 nhụy (trong số đó có 3 nhụy hơi dài hơn). Bầu hoa có 3 cạnh, 3 vòi ngắn rời nhau. Đầu nhụy hình mào gà rủ xuống. Quả 3  góc, nhẵn bóng, đựng trong bao hoa còn lại, 3 bộ phận ngoài của bao hoa phát triển thành cánh rộng, mỏng, nguyên.


Dược liệu: Rễ củ hình tròn, dài, không đều, củ nhỏ để nguyên, củ to bổ đôi theo chiều dọc, hay chặt thành từng miếng to. Mặt ngoài có những chỗ lồi lõm do các nếp nhăn ăn sâu tạo thành. Mặt cắt ngang có lớp bần mỏng màu nâu sẫm, mô mềm vỏ màu đỏ hồng, có nhiều bột, ở giữa có ít lõi gỗ. Vị chát.


Cây mọc hoang ở hầu hết các tỉnh miền núi từ Nghệ An trở ra, có nhiều ở Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Hà Giang, một số tỉnh khác như Cao Bằng, Lạng Sơn, Hoà Bình có số lượng ít hơn. Hiện nay, Hà thủ ô được trồng ở nhiều nơi vùng ở phía Bắc (Vĩnh Phú) và cả ở phía Nam, cây mọc tốt ở Lâm Đồng, Đắc Lắc, Phú Yên, Bình Định.


Hà thủ ô đỏ là cây mọc hoang ở những vùng có khí hậu mát mẻ quanh năm. Nhiệt độ thích hợp 20-25oC. Ở miền núi, có năm nhiệt độ xuống thấp về mùa đông, cây vẫn tồn tại trong đất. Lượng mưa trung bình năm 1500-1800mm, pH = 5-6,5. Đất cao ráo, ẩm, thoát nước.

Thời vụ trồng vào mùa thu (tháng 8-9) và mùa xuân (tháng 2-3). Vụ sau tốt hơn vì có mưa xuân, độ ẩm thích hợp, nhiệt độ vừa phải, cây chóng nẩy mầm.

Chọn đất cao ráo, thoát nước, tơi xốp, nhiều mùn, giàu chất dinh dưỡng. đất được cày bừa hay cuốc để ải, vơ sạch cỏ và rễ cây, đánh luống cao 25-30cm, rộng 30-40cm, nếu trồng 1 hàng như khoai lang, hoặc 70-80cm nếu trồng 2 hàng.

Hà thủ ô đỏ là cây cho củ, nên cần nhiều tro mùn, phân chuongf mục có thể bón lót 20-30 tấn/ha, không nên trồng chay. Thành phần chủ yếu gồm lân, kali, còn phân đạm để bón thúc cùng với phân chuồng, nước giải pha loãng vào tháng 4,5,6.

Có thể trồng bằng củ đường kính 3-5cm. Đặt mầm củ vào từng hốc, trên luống sau khi đã bón phân lót, rồi vùi đất cho thật chặt, khoảng cách 30-35cm. Tưới nước.

Có thể trồng bằng dây. Lấy các đoạn dây bánh tẻ có nhiều đốt, hay các đoạn thân sát mặt đất có nhiều mầm. Cắt từng đoạn dài 30-40cm, đặt xuống rạch luống như trồng khoai lang với khoảng cách 30-35cm. Sau đó lấp đất ấn chặt, chỉ độ 1/2-1/3 dây thò lên mặt đất. Cách trồng bằng dây phổ biến hơn trồng bằng củ vì tốn ít vốn, vận chuyển dễ, chóng thu hoạch và hệ số nhân giống cao. Hà thủ ô đỏ là dây leo, cho nên phải làm giàn. Hàng tháng, cần làm cỏ, xáo xới cho đất thoáng, tơi xốp, kết hợp với bón thúc như nước phân, nước giải, phân đạm pha loãng. Bón vào các tháng khi cây đang đẻ nhánh và phát triển như 2 tháng tuổi, 3 tháng tuổi và 5 tháng tuổi.

Trồng Hà thủ ô đỏ khoảng 2-3 năm là có thể thu hoạch. Nếu để quá lâu nhất là ở đất ruộng, củ dễ bị thối hỏng.

- Cây Sả: 

Tên khoa học là Cymbopogon citratus. Họ Hòa Thảo (Poaceae).
Tên dược liệu: Herba Cymbopogon citrati 
Tính vị: Ấm; cay.

Công năng: Khư phong trừ thấp; tiêu sưng hết đau.

Chủ trị: Đau nhức do phong thấp; đau đầu; đau dạ dày; đau bụng, tiêu chảy; kinh nguyệt không đều; phù thũng sau sinh; bị đánh, bị ngã ứ  máu sưng đau.

Là cây thân cỏ, sống được lâu năm. Sả thường mọc thành bụi rậm, thân sả cao khoảng 80 -150 cm. Thân sả hình tròn và được tạo thành bởi các bẹ lá ôm sát vào nhau. Phần gốc sả có nhiều đốt màu tím. Củ sả thực ra là thân sả phình to ra và nổi lên trên mặt đất. Củ sả có màu xanh nhạt, thuôn dài. Lá sả hẹp, dài giống như lá lúa, mép lá có răng cưa nhỏ, đầu lá cong. Hoa sả có nhiều bông nhỏ, không có cuống. Sả có thể sống lâu năm nhờ vào bộ rễ. Rễ sả phát triển khoẻ, hút chất tốt, rễ ăn sâu…


Sả cũng là loại cây gia vị dùng được trong món ăn và làm các vị thuốc. Ở sả có một mùi thơm đặc biệt, tinh dầu của sả có chất xitral mang mùi chanh nên rất thơm. 

- Cây Sachi
Tên khoa học là Plukenetia volubilis. Họ Đại kích hay họ Thầu dầu (Euphorbiaceae).

Tên dược liệu Semen Plukenetia.
Cây sachi tên đầy đủ là sacha inchi, một giống cây người Inca tại Peru trồng và khai thác từ hàng ngàn năm trước. Cây còn có một số tên gọi khác là đậu sacha, lạc núi, lạc inca… Trong những hình điêu khắc cổ của người Inca, hình ảnh quả sachi xuất hiện thường xuyên, chứng tỏ họ rất coi trọng giống cây này cũng như giá trị của nó.


Đây là loại cây dạng dây leo, đeo bám bằng cách xoắn ngọn non vào các giá đỡ (cây khô, hàng rào, dàn lưới,dàn chanh dây…). Khi thân đủ độ dài, từ các nách lá xuất hiện cành tay, tiếp tục đeo bám vào giá đỡ để mở rộng tán. Cây có thể cao đến 2m, tán phủ rộng, cành lá phát triển mạnh. Lá có hình tim, kích thước từ 3 ngón tay cho đến to bằng bàn tay, phần mép lá có răng cưa, bề mặt hơi có lông; Hoa mọc theo nách lá, mỗi chùm hoa chứa 2 hoa cái (phát triển thành quả) và hoa đực nhỏ hơn mọc thành cụm; Quả chia thùy hình dáng giống ngôi sao, bên trong có từ 4-8 khoang chứa hạt Hạt dạng dẹp, hình ô-van màu xám đen, bên trong chứa nhân màu trắng. Sau khoảng 3 tháng cây bắt đầu ra hoa và thu hoạch vào tháng thứ 6 trở đi, việc ra hoa tạo quả gần như quanh năm. Tuổi thọ cây có thể lên đến 15 năm thậm chí 30 năm, cây thích nghi tốt với khí hậu nhiệt đới, chịu hạn và chịu ngập úng rất tốt, ít bị các loại côn trùng và nấm bệnh tấn công.


- Cây bảy lá một hoa 
Tên khoa học: Paris polyphylla Smith var. chinensis（Franch）Hara. Họ Melanthiaceae.
Tên của dược liệu: Rhizoma Paridis 
Tính vị: Hơi lạnh; đắng; có độc ít. Vào đường kinh Can.

Công năng: Thanh nhiệt giải độc, tiêu thũng chỉ thống ; làm mát gan chống động kinh.

Chủ trị: Đinh nhọt sưng mọng; cổ họng sưng đau; rắn độc cắn; tổn thương do bị đánh, bị ngã; kinh phong co giật.

Bảy lá một hoa là cây đặc biệt ưa ẩm và ưa bóng, thường mọc rải rác dưới tán rừng kín thường xanh, dọc theo các bờ khe suối, trên đất ẩm nhiều mùn. Phần thân trên mặt đất lụi hàng năm vào cuối mùa thu. Thân rễ mang 1 – 2 chồi ngủ tồn tại qua đông và  mọc lại vào giữa mùa xuân năm sau. Trong tự nhiên, thường chỉ có những cây lớn với chiều dài thân rễ trên 5cm mới thấy có hoa quả.


- Cây Mật nhân (Cây Bá bệnh; Cây Bách bệnh)

Tên khoa học Eurycoma longifolia jack. Họ Thanh thất (Simaroubaceae).
Tên dược liệu Cortex, Radix Eurycomae longifoliae.
Tính vị: Lạnh; đắng. 

Công dụng: Thanh nhiệt, tiêu viêm, lợi thấp, lợi tiểu, lương huyết, chỉ lỵ.
Một số tài liệu nghiên cứu gần đây cho rằng nước sắc Bách bệnh có hoạt tính kích thích tính dục nam. 
Cây Mật nhân là một loài thực vật thường được sử dụng làm dược liệu ở khu vực Đông Nam Á. Cây có phân bố tập trung tại một số nước như Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Lào, Việt Nam. Tại Việt Nam, Bá bệnh có phân bố rộng từ các tỉnh vùng núi phía Bắc đến Tây Nguyên và Đông Nam Bộ. 


Cây mật nhân ưa bóng râm, thường mọc núp dưới tán lá của những cây lớn hơn. Một cây mật nhân trung bình cao tầm 15m. Thân mật nhân nhiều lông. Lá mật nhân thuộc loại lá kép, không cuống. Cành có khoảng 13-42 lá nhỏ mọc đối nhau. Mặt trên lá màu xanh, mặt dưới màu trắng. Khác với nhiều loài cây thuốc Đông y khác. Lá mật nhân không có nhiều công dụng chữa bệnh. Tuy nhiên ngoài bộ phận này ra, toàn bộ phần vỏ thân, rễ, hay quả mật nhân đều có thể dùng làm thuốc.

- Cây Địa liền hoa nhỏ

Tên khoa học Kaempferia parviflora Wall. Ex. Baker. Họ Gừng (Zingiberaceae).
Tên dược liệu Rhizoma Kaempferia parviflorae.

Tính vị: Ấm; Cay.

Công năng: Bổ sung thể lực nam giới. 

Chủ trị: Suy giảm tính dục nam giới, thể dương hư. Mãn dục nam ở người xứ lạnh.
Cây Địa liền hoa nhỏ thuộc thực vật nhiệt đới, có nguồn gốc từ Đông Nam Á; một loài bản địa của Gia Lai, cần gây trồng để giữ nguồn gen quý; một dược liệu có triển vọng xuất khẩu và sản xuất thuốc xuất khẩu.

2.2. Phát triển cây dược liệu giai đoạn 2018-2020: 

Tập trung đầu tư phát triển 2.434,3 ha đối với các loài dược liệu: Sa nhân tím, Đương quy, Đinh lăng, Nghệ vàng, Gấc, Sả, Đảng sâm, Gừng, Sachi, Sâm đá, Lan kim tuyến, Sâm bảy lá, Hà thủ ô đỏ, Mật nhân, Vàng đắng tại địa bàn các huyện Kbang (309 ha), Chư Sê (394 ha), Chư Prông (78,8 ha), Ia Pa (7,6 ha), Chư Pưh (200 ha), Đak Đoa (1.315 ha), An Khê (100 ha). Trong đó:

- Tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã: 841,4 ha.


- Hộ gia đình, cá nhân: 1.592,9 ha


(Chi tiết theo Phụ lục số 02 kèm theo)


2.3. Phát triển cây dược liệu giai đoạn 2021-2030: 

- Trên cơ sở kết quả triển khai thực hiện việc phát triển cây dược liệu đến năm 2020, tiếp tục mở rộng diện tích trồng lên 4.150,4 ha; gồm các chủng loại dược liệu hàng hóa có ưu thế trên địa bàn tỉnh Gia Lai: Đinh lăng, Sả, Hà thủ ô đỏ, Sa nhân tím, Sâm đá,  Đương quy, Nghệ vàng, Gấc, Sachi, Đảng sâm, Sâm bảy lá, Lan kim tuyến, Diệp hạ châu, Sâm cau, Gừng, Mật nhân, Vàng đắng tại địa bàn các huyện: Kbang (871 ha), Chư Sê (494 ha), Chư Prông (78,8 ha), Ia Pa (43,6 ha), Chư Pưh (300 ha), Đak Pơ (60 ha), Đak Đoa (2130 ha), An Khê (173 ha). Trong đó:

+ Tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã: 1.364,4 ha.


+ Hộ gia đình, cá nhân: 2.786,0 ha


- Tiếp tục trồng cải tạo, bổ sung, thay thế diện tích cây dược liệu đã khai thác; duy trì, phát triển có hiệu quả diện tích cây dược liệu hiện có trên địa bàn tỉnh.


(Chi tiết theo Phụ lục số 03 kèm theo)


- Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh hiện đang triển khai thực hiện đề tài "trồng thử nghiệm cây Sâm Ngọc Linh trên vùng núi Kbang, tỉnh Gia Lai". Đề tài nghiên cứu thành công sẽ mở rộng việc trồng cây Sâm Ngọc Linh dưới tán rừng ở những nơi có điều kiện sinh thái phù hợp, góp phần vào việc bảo tồn và phát triển một loài dược liệu quý, có giá trịnh kinh tế cao.
  .
IV. Các giải pháp thực hiện

1. Giải pháp về thông tin, tuyên truyền: 

- Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tập huấn, tuyên truyền, phổ biến về kế hoạch và các cơ chế, chính sách có liên quan đến bảo tồn và  phát triển cây dược liệu tỉnh Gia Lai đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.


- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức của cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và mọi người dân về hiệu quả, tác dụng của cây dược liệu đối với công tác chăm sóc sức khỏe của người dân và phát triển kinh tế xã hội.


- Quảng bá thương hiệu, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm trong và ngoài nước.

2. Giải pháp về cơ chế, chính sách.

- Rà soát, xây dựng trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành chính sách đặc thù khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn tại địa bàn tỉnh, trong đó có bảo tồn và phát triển cây dược liệu; ban hành cơ chế thúc đẩy tập trung đất đai, tạo quỹ đất để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào bảo tồn và phát triển cây dược liệu; 


- Xây dựng và ban hành cơ chế, chính sách, biện pháp cụ thể nhằm khuyến khích, hỗ trợ, tạo điều kiện bảo tồn và phát triển nguồn dược liệu trong nước, tập trung vào các dược liệu có tiềm năng khai thác và phát triển thị trường.


3. Giải pháp về đất đai.

- Xây dựng chính sách ưu đãi về sử dụng đất trong trồng, chế biến dược liệu và đất để xây dựng các công trình dịch vụ kĩ thuật, thương mại sản phẩm dược liệu, các công trình xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế vùng dược liệu như giao thông, thủy lợi. 


- Khuyến khích hộ gia đình, cá nhân có đất liên kết với các doanh nghiệp để phát triển cây dược liệu. 


- Chủ rừng có thể chủ động hoặc liên doanh, liên kết với các doanh nghiệp để đầu tư phát triển cây dược liệu dưới tán rừng, trên đất lâm nghiệp chưa có rừng.


4. Giải pháp về khoa học và công nghệ

- Ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học, chủ động hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu để chuyển giao các công nghệ, tiến bộ kỹ thuật tiên tiến trong sản xuất giống, nuôi trồng,  khai thác và bảo quản dược liệu theo tiêu chuẩn.


- Phát triển, nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học - công nghệ về bào chế thuốc, công nghệ sinh học để phục vụ sản xuất cây dược liệu mới. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, điều hành từ khâu nuôi trồng, khai thác đến chế biến, sử dụng dược liệu trong sản xuất thuốc, khám chữa bệnh và các ngành khác (sản xuất thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, công nghiệp chiết xuất). 


5. Giải pháp về phát triển và đào tạo nguồn nhân lực

- Chú trọng đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho công tác dược liệu từ khâu nuôi trồng đến khai thác đến chế biến, sử dụng.  


- Tăng cường giáo dục, đào tạo phát triển nguồn nhân lực phục vụ công tác điều tra, nghiên cứu và quản lý tài nguyên dược liệu; Nâng cao nhận thức cộng đồng dân cư về dược liệu để khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên cây dược liệu.


6. Giải pháp về tổ chức sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm 


Hệ thống các tổ chức tham gia phát triển dược liệu tại Gia Lai: bao gồm sản xuất, thu mua, sơ chế, chế biến, bảo quản, bào chế và kinh doanh dược liệu. Được hình thành và liên kết với nhau tạo nên chuỗi giá trị phát triển dược liệu Gia Lai. Dự kiến có 3 hình thức sau:


a) Các đơn vị chủ rừng, hộ gia đình trồng dược liệu:


Trồng và thu hái cây dược liệu trên diện tích đất đai do mình quản lý (theo các tiêu chuẩn GCP và GAP).


Chủ rừng, hộ gia đình có thể trồng và thu hái theo hợp đồng với các doanh nghiệp hoặc HTX; được cung ứng về giống và hỗ trợ kỹ thuật đồng thời chịu sự giám sát của các tổ chức này.


Chủ rừng, hộ gia đình có thể tham gia góp vốn với các doanh nghiệp hoặc HTX bằng các hình thức khác nhau như đất, lao động, tiền mặt...Trong trường hợp này, các hộ có thể vừa là chủ thể sản xuất, vừa được hưởng lợi nhuận hàng năm đối với phần góp vốn và làm lao động ăn lương. 


b) Các hợp tác xã:


Chức năng chính là chế biến dược liệu tươi thành sản phẩm cung cấp ra thị trường hoặc cho các doanh nghiệp cao cấp hơn. Các sản phẩm chính gồm: dược liệu khô, dược liệu đóng gói, thuốc phiến đóng gói có yêu cầu chế biến đơn giản, trà túi lọc, bột thuốc, rượu thuốc...).


Các đơn vị này đồng thời cũng tham gia trồng dược liệu và cung cấp dược liệu tươi khi có yêu cầu.


Các cổ đông tham gia doanh nghiệp gồm các hộ gia đình trên quy mô từ 1 – 3 xã, với các hình thức góp vốn khác nhau như đất, tiền, lao động... và được quy thành cổ phần.


c) Doanh nghiệp:


Chức năng chính là chế biến dược liệu thô thành sản phẩm cao cấp hơn gồm: dược liệu đóng gói, cao định chuẩn, tinh dầu, thuốc phiến đóng gói có yêu cầu chế biến phức tạp, các chế phẩm hoàn thiện (viên nén, viên nang, trà tan...) cung cấp cho thị trường y học cổ truyền và bán lẻ.


Công ty đồng thời cũng tham gia sản xuất, thu mua tiêu thụ dược liệu thô làm nguyên liệu đầu vào cho hệ thống chế biến và đảm nhiệm chức năng phân phối sản phẩm.


7. Giải pháp về huy động vốn đầu tư.

- Nguồn vốn ngân sách: Thông qua cơ chế hỗ trợ theo quy định của nghị định 65/2017/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về chính sách đặc thù về giống, vốn và công nghệ trong phát triển nuôi trồng, khai thác dược liệu; Thông qua các chương trình khuyến nông, dự án khoa học công nghệ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế để phát triển sản xuất cây dược liệu trên địa bàn tỉnh; Thông qua cơ chế hỗ trợ theo quy định tại Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.


- Nguồn vốn hợp pháp khác: Vốn đầu tư của doanh nghiệp, tư nhân, vốn tín dụng và vốn tự có của nhân dân.


- Thực hiện sản xuất và hỗ trợ thông qua các dự án, đề án được xây dựng từ các ngành, các địa phương, doanh nghiệp, cá nhân... được các cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.


V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chủ trì phối hợp với các sở, ngành, địa phương và các đơn vị có liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện các quy định, cơ chế, chính sách đặc thù để hỗ trợ, thu hút các nhà đầu tư, các hộ dân phát triển cây dược liệu; Nghiên cứu xây dựng quy trình kỹ thuật trồng, khai thác các loài dược liệu và phổ biến cho các tổ chức, cá nhân tham gia phát triển cây dược liệu trên địa bàn tỉnh.  

2. Sở Khoa học và Công nghệ: Phối hợp trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, chuyển giao công nghệ, hỗ trợ áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, xây dựng thương hiệu, triển khai thực hiện các đề tài, dự án... liên quan đến phát triển sản xuất cây dược liệu.


3. Sở Công Thương: Chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các nội dung liên quan tới hoạt động tiêu thụ và xúc tiến thương mại.


4. Sở Y tế: rà soát và quản lý các cơ sở bán buôn, bán lẻ được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược liệu trên địa bàn tỉnh. Có trách nhiệm phối hợp với Cục quản lý Y Dược cổ truyền trong việc hỗ trợ thực hiện GACP - WHO cho các cơ sở trồng trọt, thu hái, chế biến dược liệu hoạt động trên địa bàn tỉnh khi các cơ sở có nhu cầu triển khai GACP-WHO.

5. Sở Tài nguyên và Môi trường: Chủ trì phối hợp Ủy ban nhân dân các các huyện, thành phố, thị xã đưa diện tích đất trồng cây dược liệu vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.


6. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt các dự án đầu tư xây dựng các vùng sản xuất, kinh doanh cây dược liệu theo sự phân cấp quản lý của tỉnh.


7. Sở Tài chính: Căn cứ vào các nội dung quy hoạch, kế hoạch phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối kinh phí từ ngân sách tỉnh triển khai thực hiện kế hoạch.


8. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Gia Lai: Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, chính sách phát triển vùng sản xuất giống, vùng nuôi trồng dược liệu tập trung tỉnh Gia Lai đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.


9. Hội Đông y tỉnh và các tổ chức chính trị, xã hội trên địa bàn tỉnh: Phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các nội dung của kế hoạch; tuyên truyền nhân dân chấp hành tốt các quy định của Nhà nước, của tỉnh và là một trong những nguồn lực tham gia lĩnh vực sản xuất, tiêu thụ cây dược liệu.


10. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: Chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn và các ngành liên quan xây dựng các chương trình, dự án phù hợp với điều kiện địa phương trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Thực hiện công tác hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh cây dược liệu trên địa bàn quản lý theo kế hoạch của các ngành chức năng.


Trên đây là Kế hoạch phát triển phát triển cây dược liệu tỉnh Gia Lai đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức và cá nhân liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.
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- Thường trực Tỉnh ủy (thay báo cáo);
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- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thị và TP;
- Đài PT và TH tỉnh, Báo Gia Lai;
- Lưu: VT, NL, KGVX.
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